                   HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ VĂN 6 –TUẦN 7
	          NỘI DUNG
	                              GHI CHÚ BÀI HỌC

	Tên chủ đề/Bài học/khối lớp
	VIẾT
KỂ LẠI MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH
                                 (tt)

	
	Đề bài:Em hãy kể lại một truyện cổ tích bằng lời văn của mình.





Phiếu học tập 
	Mở bài
	Giới thiệu
Tên truyện: :..............................................................................................
Lí do muốn kể lại truyện:........................................................................

	Thân bài
	Trình bày
Nhân vật:   ................................................................................................
Hoàn cảnh sảy ra câu chuyện   .........................................................................................................

	
	Kể chuyện theo trình tự thời gian:
Sự  việc 1:.................................................................................
Sự việc 2 :...................................................................................
Sự việc 3:................................................................................
Sự việc 4:...............................................................................


	Kết bài
	Nêu cảm nghĩ về truyện  vừa kể








Bảng kiểm
Bảng kiểm bài viết kể lại một truyện cổ tích
	Các phần của bài viết
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/ Chưa đạt

	Mở bài
	Nêu tên truyện.
	

	
	Nêu lý do em muốn kể lại truyện
	

	
	Dùng ngôi thứ ba để kể
	

	
	Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.
	

	
	Trình bày chi tiết các sự việc xảy ra từ lúc mở đầu cho đến khi kết thúc
	

	
	Trình bày các chi tiết, các sự việc kia một cách hợp lí.
	

	Thân bài
	Các sự việc được kể theo trình tự thời gian
	

	
	Sự việc này nối tiếp sự việc kia một cách hợp lí
	

	
	Thể hiện được các yếu tố kì ảo
	

	Kết bài
	Nêu cảm nghĩ của em về câu chuyện.
	


*Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập:
Trường:
Lớp:
Họ và tên:
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Ngữ Văn 6
	
	1….
2…
3…








Tiết 2:
	                   NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
	[bookmark: _GoBack]                          GHI CHÚ   BÀI ÔN TẬP

	Bài: ÔN TẬP
	Bài: ÔN TẬP


	- Gv chuyển giao nhiệm vụ:
Câu 1: Trong truyện Em bé thông minh, tại sao em bé lại được vua ban thưởng?
A. Nhờ sự giúp đỡ của viên quan.
B. Nhờ sự giúp đỡ của sứ giả.
C. Nhờ sự yêu mến của công chúa.
D. Nhờ sự thông minh, hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân.
Câu 2: Mục đích chính của truyện Em bé thông minh là gì?
A. Ca ngợi sự lạc quan của người dân lao động, luôn tạo ra tiếng cười vui vẻ sau những ngày lao động vất vả, mệt nhọc.
B. Ca ngời sự hào phóng của em bé khi mổ trâu khao cả làng.
C. Ca ngợi, khẳng định trí tuệ tài năng của người bình dân.
D. Ca ngợi ý chí và sức mạnh của con người trước các hoàn cảnh khó khăn.
Câu 3: Trạng ngữ đứng ở vị trí nào trong câu?
A. Đầu câu.
B. Cuối câu.
C. Đầu câu và giữa câu.
D. Đầu câu nhưng cũng có thể đứng ở giữa câu và cuối câu.
Câu 4: Trong truyện Em bé thông minh, em bé đã thắng vua mấy lần?
A. Hai lần.
B. Ba lần.
C. Bốn lần.
D. Năm lần.
Câu 5: Tại sao cô Út trong truyện Sọ Dừa lại bằng lòng lấy Sọ Dừa?
A. Vì cô biết Sọ Dừa là người có tài.
B. Vì cô biết Sọ Dừa là người thổi sáo hay.
C. Vì cô hiểu và coi trọng phẩm chất tốt đẹp của Sọ Dừa.
D. Vì cô thương hại Sọ Dừa.
Câu 6: Công việc đầu tiên mà Sọ Dừa trong truyện Sọ Dừa giúp mẹ là công việc gì?
A. Nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.
B. Đi ở cho nhà phú ông, làm công việc chăn bò.
C. Chăn bò cho mẹ.
D. Chăm sóc cây cối.
Câu 7: Bài thơ Chuyện cổ nước mình của tác giả nào?
A. Tố Hữu.
B. Xuân Quỳnh.
C. Trần Đăng Khoa.
D. Lâm Thị Mĩ Dạ.
Câu 8: Bài thơ Chuyện cổ nước mình có âm điệu như thế nào?
A. Âm điệu sôi nổi, hào hùng.
B. Âm điệu nhẹ nhàng, mang màu sắc ca dao, dân ca.
C. Âm điệu sôi nổi, mang màu sắc dân ca.
D. Âm điệu hào hùng, mang màu anh hùng ca.
Câu 9: Câu thơ Ở hiền thì gặp lành trong bài thơ Chuyện cổ nước mình gọi cho em liên tưởng đến những truyện dân gian nào?
A. Thạch Sanh, Cây tre trăm đốt, Cây khế…
B. Cây tre trăm đốt, Tấm Cám, Đẽo cày giữa đường.
C. Tấm Cám, Cây tre trăm đốt, Treo biển.
D. Em bé thông minh, Cây khế, Thầy bói xem voi.
Câu 10: Trong truyện Em bé thông minh, em bé đã thắng sứ giả mấy lần?
A. Một lần.
B. Ba lần.
C. Bốn lần.
D. Năm lần.
Câu 11: Nhân vật Sọ Dừa trong truyện Sọ Dừa thuộc kiểu nhân vật gì?
A. Người mồ côi
B. Người nghèo khổ
C. Người mang lốt xấu xí
D. Người tài năng
Câu 12: Sọ Dừa trong truyện Sọ Dừa có biệt tài gì?
A. Chăn bò rất giỏi, thổi sáo rất hay.
B. Chăn bò rất giỏi, hát rất hay.
C. Chăn bò rất giỏi, nói chuyện rất hay.
D. Chăn bò rất giỏi, nấu ăn rất ngon.
Câu 13: Trong truyện Em bé thông minh, qua các lần em thắng viên quan, thắng vua, thắng sứ giả chứng tỏ em bé là người như thế nào?
A. Có tài năng và được các vị thần giúp đỡ.
B. Có trí thông minh hơn người, có lòng can đảm và sự hồn nhiên.
C. Có trí thông minh hơn người, có sức khỏe hơn người.
D. Có trí thông minh và lòng nhân hậu.
Câu 14: Qua bài thơ Chuyện cổ nước mình, tác giả muốn ca ngợi điều gì?
A. Truyện cổ tích hay hơn truyện cười.
B. Truyện cổ tích hay hơn truyện ngụ ngôn.
C. Truyện cổ tích nước mình rất hay. Đó là những câu chuyện về lòng nhân hậu, về sự công bằng cũng như chứa đựng những kinh nghiệm sống quý báu của ông cha ta.
D. Truyện cổ tích nước mình rất hay hơn các truyện cổ tích các nước khác.
Câu 15: Trạng ngữ là gì?
A. Trạng ngữ là thành phần chính của câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,… của sự việc nêu trong câu.
B. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,… của sự việc nêu trong câu.
C. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,… của sự việc nêu trong đoạn văn.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ. 
- HS quan sát, lắng nghe và trả lời
- GV quan sát, hỗ trợ
- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung
- Gv nhận xét, dẫn dắt vào bài
	
1: A




2: C







3: D



4: A



5: C




6: B




7: B



8: B





9: A






10: A



11:C 



12: A



13: B







14: C







15: C

        



	Hoạt động
Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Bài 1:  Em hãy tóm tắt cốt truyện và nêu chủ đề của các truyện đã đọc vào bảng theo mẫu sau:
	Tên truyện
	Tóm tắt cốt truyện
	Chủ đề truyện

	Sọ Dừa
	 
	 

	Em bé thông minh
	 
	 

	Non-bu và Heng-bu
	 
	 


Bài 2: Em thích nhất truyện nào trong các truyện trên?
Bài 3: Theo em, để có thể kể lại truyện cổ tích một cách sinh động, hấp dẫn (bằng hình thức viết và nói) thì cần phải chú ý những điều gì?
Bài 4: Truyện cổ tích có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta?
                 ( Hãy trả lời vào tập ghi bài của các em nhé !)


*Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập:
Trường:
Lớp:
Họ và tên:
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Ngữ Văn 6 tuần 6
	Mục :Ôn tập
Mục bài 1…
Mục bài 2…
........................

	1….
2…
3…


Tiết 3,4 Tự học:

1. Giáo viên biên soạn Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
	GHI CHÚ BÀI HỌC

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	NÓI VÀ NGHE
KỂ LẠI MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu

-Chuẩn bị các bước trước khi nói











-Thực hiện bảng kiểm
	Đề:Emđã viết xong một bài văn kể lại truyện cổ tích mà em yêu thích. Bây giờ,em hãy dùng ngôn ngữ nói để kể lại câu chuyện của mình cho các bạn nghe.
1.Các bước tiến hành
Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói
Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
Bước 3: Luyện tập và trình bày
- Nên đứng trước gương để luyện tập kể lại câu chuyện
- Chú ý sử dụng giọng điệu (cao, thấp, nhanh, chậm, to, nhỏ…) phù hợp với từng nhân vật, sự việc
- Kết hợp nét mặt, cử chỉ khi kể để tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện
- Trình bày câu chuyện ngắn gọn, có trật tự rõ ràng, sử dụng các từ ngữ phù hợp với ngôn ngữ nói
Bước 4: Trao đổi, đánh giá
 Bảng kiểm bài nói kể lại một truyện cổ tích
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/ Chưa đạt

	Bài nói có đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài.
	

	Người kể trình bày chi tiết các sự việc sảy ra.
	

	Các sự việc được kể theo trình tự thời gian.
	

	Các hành động của nhân vật được kể đầy đủ.
	

	Người kể dùng ngôi thứ ba để kể lại câu chuyện.
	

	Người kể sử dụng các yếu tố kì ảo đã xuất hiện trong truyện cổ tích.
	

	Người kể thể hiện cảm xúc phù hợp với nội dung được kể.
	

	Người kể tự tin, cử chỉ, điệu bộ hợp lí.
	

	Người kể sử dụng từ ngữ thích hợp với ngôn ngữ nói khi kể.
	





	Hoạt động 2: 
	 Dùng ngôn ngữ nói kể lại câu chuyện của mình cho các bạn nghe.



1.  Ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Toán
	Mục 1: ….
Mục 2: ….
	1.
2.
3.




